
UBND  QUẬN THANH KHÊ 

TRƢỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  8/4 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

GVCN: Cô giáo Trần Thị Phƣơng - SĐT: 0914465835 

 
 

TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4800373825 TRẦN HOÀNG TRÂM  ANH  

2 4847182113 NGUYỄN AN THIÊN  BẢO  

3 4858197279 HOÀNG NGUYỄN MINH  BẢO  

4 4847201944 BÙI THỊ MINH  CHÂU  

5 4847206691 TẠ ĐÌNH  CHƢƠNG  

6 4826342828 LÊ ĐINH THẾ  DŨNG  

7 4847202061 NGUYỄN BẢO MỸ  DUYÊN  

8 4800910365 ĐẶNG THỊ CHÂU  GIANG  

9 4847202124 NGUYỄN THANH  HÀ  

10 4847202225 LÊ NGỌC TRÚC  HÂN  

11 4847406468 LÊ LƯƠNG DIỆU  HIỀN  

12 4847065243 VÕ KIM  HOÀNG  

13 4847406682 NGUYỄN THÚY  KIỀU  

14 4847202615 NGUYỄN THỊ TRÚC  LAM  

15 4847202626 ĐÀO NGỌC HÙNG  LONG  

16 4813230779 ĐINH THẾ  LONG  

17 4847202749 TRẦN HỮU THANH  LONG  

18 4847202841 NGUYỄN VŨ ĐỨC  MINH  

19 4847202862 PHẠM ĐỨC  MINH  

20 4847202910 TRẦN CÔNG NGUYÊN  MINH  

21 4847202996 HOÀNG NGUYỄN THU  NGÂN  

22 4847203055 ĐẶNG HOÀNG BẢO  NGỌC  

23 4847203134 TRẦN MINH  NHẬT  

24 4847203179 NGUYỄN NHƯ THẢO  NHI  

25 4847446136 NGUYỄN THỊ Ý  NHI  

26 4847203697 TRẦN PHẠM HỒNG  NHUNG  

27 4847204234 LÊ HẢI  PHƢỚC  

28 4847204520 LÂM NGỌC  QUÂN  

29 4847412767 NGUYỄN HỮU ANH  TÀI  

30 4847205032 ĐOÀN CẨM  TIÊN  

31 4847205049 MAI THỦY  TIÊN  

32 4847205071 NGUYỄN NHẬT  TOÀN  

33 4847204978 NGUYỄN XUÂN  THÀNH  

34 4847205008 ĐOÀN PHƯƠNG  THẢO  

35 4847205660 NGUYỄN NGỌC ĐOAN  TRANG  

36 4847206080 LÊ HẢI  TRÍ  

37 4847206553 BÙI ĐẶNG THANH  TRÚC  

38 4847206487 BÙI QUỐC  TRUNG  

39 4847206534 HỒ PHƯỚC  TRUNG  

40 4847206595 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG  VY  

41 4847206645 ĐỖ TRẦN NHƯ  Ý  

                                                                                                         HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thanh Hải 
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